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TIÊU ĐIỂM TRONG QUÝ

• Giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ
đều giảm so với quý trước;

• Giá gạo tại Hàn Quốc tăng mạnh

• Indonesia chuẩn bị xuất khẩu gạo sang Malaysia;

• Xuất khẩu gạo basmati Ấn Độ gặp khó khăn do căng
thẳng Iran–Israel;

• Philippines đa dạng hóa nguồn nhập khẩu gạo, giảm phụ
thuộc vào Việt Nam.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI



TIÊU ĐIỂM TRONG QUÝ

• Q2/2025, diện tích gieo cấy lúa Đông - Xuân 2025 đạt
2,97 triệu ha, tăng 16.200 ha so với năm trước, sản
lượng ước đạt 20,4 triệu tấn; lúa Hè - Thu đã xuống
giống 1,77 triệu ha, trong đó ĐBSCL chiếm 1,37 triệu ha, 
tăng nhẹ so với cùng kỳ 2024;

• Việt Nam xuất khẩu 4,7 triệu tấn gạo trong 6 tháng đầu 
năm, tăng 3,6% về lượng nhưng giảm gần 15% về giá trị
so với cùng kỳ năm ngoái

• Nghệ An mở rộng 20.000 ha mô hình lúa giảm phát thải

• Nhiều hộ dân tại tỉnh Cà Mau đang rơi vào tình cảnh tài
chính khó khăn do mua nhầm giống lúa giả mang nhãn
hiệu “F1 lai Ấn Độ”

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TRONG NƯỚC



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



DIỄN BIẾN GIÁ TRONG Quý II/2025

THÁI LAN

▼ Giảm 30 USD/tấn so với quý trước. 

▼ Giảm 203 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

404
USD/tấn

ẤN ĐỘ

▼ Giảm 33 USD/tấn so với quý trước. 

▼ Giảm 152 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

388
USD/tấn

VIỆT NAM

▼ Giảm 16 USD/tấn so với quý trước. 

▼ Giảm 185 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

395
USD/tấn

Giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ 

đều giảm so với quý trước

Nguồn: Reuters
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Ấn Độ 1000 0.7%

Bangladesh 900 2.5%

Trung Quốc 725 0.5%

Philippines 300 2.5%

Nepal 134 3.7%

Myanmar 100 0.8%

Pakistan 50 0.5%

Ai Cập 0 0.0%

Indonesia 1000 ▼2.9%

Việt Nam 650 ▼2.4%

Brazil 600 ▼7.3%

Nigeria 536 ▼9.3%

Campuchia 370 ▼4.4%

Thái Lan 145 ▼0.7%

Nhật Bản 14 ▼0.2%

541,6 triệu tấnSản lượng gạo thế giới 
trong niên vụ 2025/26:

Tăng 422 nghìn tấn so với niên vụ 2024/25

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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Các quốc gia sản xuất gạo lớn nhất niên vụ 2025/26

Niên vụ 2024/25 Niên vụ 2025/2026 (T06/2025) 



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

GIÁ GẠO TẠI HÀN QUỐC TĂNG MẠNH

Sản lượng gạo 2024: 3,585 triệu tấn

Nhu cầu ước tính 2025: 3,529 triệu tấn → thặng dư 56.000 tấn

Can thiệp của chính phủ: Mua đến 200.000 tấn (gấp 3,5 lần lượng thặng dư)

Hệ quả:

• Nguồn cung giảm → Giá tăng 4 tháng liên tiếp

• Giá bán buôn: >50.000 KRW/bao 20kg (~36,2 USD)

• Giá bán lẻ: ~58.386 KRW/bao 20kg (~42,3 USD)

• Tương đương >230.000 KRW/bao 80kg (~166,6 USD)

• ↑ 12% so với trung bình 3 năm

Thị trường phân phối:

• Xay xát tư nhân cạn kho, phải mua lại từ Trung tâm Xử lý Gạo (RPC)

• Lợi nhuận nghiêng về đơn vị lưu trữ, không đến tay nông dân

Tranh cãi pháp lý:

• Đề xuất sửa Luật Quản lý Lúa gạo: Chính phủ bắt buộc mua khi giá thấp

• Chuyên gia lo ngại méo mó thị trường
Nguồn: chosun.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

61,7 triệu tấnXuất khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2025/26:

Tăng 591 nghìn tấn so với niên vụ 2024/25

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Thái Lan 200 2.9%

Brazil 175 15.9%

Pakistan 100 1.9%

Campuchia 100 2.5%

Trung Quốc 50 5.9%

EU 25 6.3%

Ấn Độ 0 0.0%

Việt Nam 0 0.0%

Myanmar 0 0.0%

Uruguay 0 0.0%

Paraguay 0 0.0%

Argentina 50 ▼-11.1%

Guyana 25 ▼-4.8%

Thổ Nhĩ Kỳ 25 ▼-10.0%

Úc 5 ▼-2.2% Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

INDONESIA CHUẨN BỊ XUẤT KHẨU GẠO SANG MALAYSIA

 Đề xuất nhập khẩu: Malaysia đề nghị mua 2.000 tấn gạo/tháng từ 

Indonesia

Phản ứng của Indonesia:

• Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch

• Đang chờ Malaysia hoàn thiện cơ chế xuất khẩu chính thức

Lập trường:

• Ưu tiên đảm bảo an ninh lương thực trong nước

• Phù hợp chiến lược giữ vững sản xuất nông sản nội địa

Bối cảnh Malaysia:

• Sản xuất chỉ đáp ứng 40–50% nhu cầu

• Phụ thuộc lớn vào nhập khẩu

Triển vọng hợp tác: Kỳ vọng cải thiện nguồn cung cho Malaysia 

khi nhu cầu gia tăng

Nguồn: antaranews.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

   HÀN QUỐC XUẤT KHẨU 200 TẤN GẠO SANG NHẬT BẢN

Hợp đồng xuất khẩu: The O Global (Hàn Quốc) ký kết với Beisia 

(Nhật Bản) để xuất khẩu 200 tấn gạo – lô gạo tư nhân lớn nhất từ 

Hàn sang Nhật

Thời gian giao hàng: Bắt đầu từ 26/05/2025, kéo dài trong 4 

tuần; gạo sẽ lên kệ tại các siêu thị Nhật Bản vào cuối tháng 6

Bối cảnh thị trường Nhật Bản:

• Thiếu hụt nguồn cung

• Chính sách giảm diện tích trồng lúa

• Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng năng suất

Sản phẩm xuất khẩu: Giống gạo cao cấp Saecheongmu – phù 

hợp thị hiếu người tiêu dùng Nhật

Chiến lược mở rộng: The O Global dự định xuất khẩu thêm 

hải sản, rong biển, bánh gạo và các nông sản Hàn Quốc khác sang 

Nhật Bản

Nguồn: theinvestor.co.kr



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 CAMPUCHIA TĂNG MẠNH XUẤT KHẨU GẠO 5 THÁNG ĐẦU NĂM 

2025

 Sản lượng xuất khẩu: 344.199 tấn gạo xay xát (tăng 13,7% YoY)

Kim ngạch: 252,3 triệu USD (tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái)

Thị trường tiêu thụ: 63 quốc gia, gồm châu Âu, Trung Quốc, ASEAN 

và các khu vực khác

Chủng loại gạo: Gạo thơm, gạo trắng hạt dài, gạo đồ và gạo hữu cơ

Thương mại xuyên biên giới:

• Giao dịch lúa đạt 3,1 triệu tấn

• Doanh thu hơn 740 triệu USD trong 5 tháng

Mục tiêu 2025: Xuất khẩu ít nhất 1 triệu tấn gạo

Hợp tác quốc tế:

• Nhận hỗ trợ từ chính phủ Philippines trong đa dạng hóa thị trường

• Đàm phán nông nghiệp với Indonesia và Philippines để mở rộng cơ 

hội tăng trưởng

Nguồn: khmertimeskh.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 ẤN ĐỘ GIẢM MẠNH XUẤT KHẨU GẠO ĐẦU NIÊN VỤ 2025/26

 Sản lượng xuất khẩu giảm gần 60% trong tháng 4–5/2025 do nhu 

cầu yếu và tồn kho cao tại các nước nhập khẩu

Bối cảnh thị trường:

• Dư cung toàn cầu dù đã gỡ lệnh cấm xuất khẩu từ 9/2024

• Giá gạo trắng 5% tấm giảm còn 384 USD/tấn – thấp nhất 5 năm

Sản lượng theo chủng loại (tháng 5/2025):

• Gạo đồ: 207.000 tấn

• Gạo trắng: 292.000 tấn

Tồn kho trong nước cao:

• Gần 38 triệu tấn gạo và 32 triệu tấn lúa tồn kho tại FCI

• Một phần được bán rẻ để sản xuất nhiên liệu sinh học

Triển vọng xuất khẩu ảm đạm:

• Các khách hàng lớn như Bangladesh giảm lượng mua

• Các nước xuất khẩu khác cũng không tăng trưởng

Nguy cơ không đạt mục tiêu: Dự báo 24 triệu tấn xuất khẩu năm 

2025 khó thành hiện thực (theo USDA)

Nguồn: in.investing.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 CAMPUCHIA TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG GẠO NAM PHI

Mở rộng thị trường: Doanh nghiệp Campuchia tích cực tiếp cận 

thị trường Nam Phi để đa dạng hóa đầu ra

Công ty tiêu biểu: Signature Rice Co. Ltd – doanh nghiệp 

xuất khẩu lớn của Campuchia

Sự kiện tham gia: Lần đầu góp mặt tại Africa Food Show 

(10–12/6/2025, Cape Town)

Mục tiêu:

• Khảo sát nhu cầu thị trường; Gặp gỡ đối tác tiềm năng; Giới thiệu 

gạo chất lượng cao: gạo basmati, gạo thơm, gạo đồ, gạo thơm loại 2

Lợi thế cạnh tranh: Gạo thơm Campuchia được kỳ vọng 

cạnh tranh tốt với gạo Thái tại thị trường Nam Phi

Tình hình xuất khẩu (4–5 tháng đầu năm 2025):

• Gạo xay xát: 344.199 tấn, đạt 252 triệu USD

• Lúa xuyên biên giới: 3,1 triệu tấn, thu về 740 triệu USD

Chiến lược dài hạn: Tham gia hội chợ quốc tế là bước đi chủ lực 

để mở rộng thị trường ngoài châu Á
Nguồn: khmertimeskh.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 MYANMAR ĐẶT MỤC TIÊU XUẤT KHẨU 3 TRIỆU TẤN GẠO 

NIÊN VỤ 2025/26

Mục tiêu xuất khẩu: 3 triệu tấn gạo và gạo tấm, tăng so với 2,48 

triệu tấn của niên vụ 2024/25

Tháng 4/2025: Xuất khẩu hơn 142.000 tấn – toàn bộ qua đường 

biển

Mở rộng thị trường Trung Quốc:

• Doanh nghiệp được kêu gọi đăng ký xuất khẩu trước 30/6/2025

• Yêu cầu tuân thủ quy định vệ sinh & kiểm dịch thực vật (SPS)

• Hồ sơ do Bộ Nông nghiệp & Nhóm công tác MRF xử lý

Tình hình xuất khẩu gần đây:

• Các tháng đầu 2025: 113.000–209.000 tấn/tháng qua đường biển

Thị trường tiêu thụ:

• Gạo: Indonesia, Trung Quốc, Bờ Biển Ngà, Ba Lan

• Gạo tấm: Senegal, Bỉ, Anh

Triển vọng: Với đà tăng hiện tại & chính sách mở rộng thị phần 

Trung Quốc, Myanmar kỳ vọng đạt chỉ tiêu xuất khẩu

Nguồn: nationthailand.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

XUẤT KHẨU GẠO BASMATI ẤN ĐỘ GẶP KHÓ KHĂN DO CĂNG THẲNG IRAN–ISRAEL

Nguy cơ gián đoạn vận tải: Căng thẳng tại eo biển Hormuz –

tuyến xuất khẩu chính sang Trung Đông – gây lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng

Tầm quan trọng của Iran:

• Là 1 trong 3 thị trường lớn nhất của gạo Basmati Ấn Độ

• Nhập khẩu ~855.000 tấn trong niên vụ 2024/25

Khó khăn thanh toán:

• Thời gian thanh toán kéo dài 6–8 tháng

• Dòng tiền bị ứ đọng, doanh nghiệp thiếu vốn lưu động

Pakistan tận dụng cơ hội:

• Áp dụng hình thức hàng đổi hàng với Iran (gạo đổi dầu & hàng thiết yếu)

• Tránh rủi ro tài chính & tăng mạnh thị phần tại Iran

Chi phí tăng cao:

• Phí bảo hiểm vận tải qua vùng Vịnh tăng ~20%

• Làm suy yếu tính cạnh tranh của gạo Ấn Độ

Nguy cơ sụt giá nội địa: Nếu xuất khẩu bị đình trệ → gạo Basmati dư thừa, giá có thể giảm Nguồn: timesofindia.indiatimes.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

 PAKISTAN SUY GIẢM XUẤT KHẨU GẠO DO GIÁ QUỐC TẾ VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI

Kim ngạch 11 tháng (7/2024–5/2025): Đạt 3,20 tỷ USD, giảm 12% 

so với cùng kỳ

Chi tiết theo chủng loại:

• Gạo Basmati: 782 triệu USD (+1%)

• Gạo phi Basmati (Irri...): 2,42 tỷ USD (−15%)

Nguyên nhân chính:

• Giá gạo quốc tế giảm sâu

• Biên lợi nhuận bị thu hẹp

• Ấn Độ gỡ lệnh cấm xuất khẩu → cạnh tranh gay gắt

Chính sách thuế mới (Luật Tài chính 2024):

• Chuyển từ thuế cuối cùng → thuế tối thiểu

• Áp thêm thuế khấu trừ tạm thu 1% trên doanh thu xuất khẩu

• Doanh nghiệp phản ánh: chi phí tăng, thủ tục phức tạp

Triển vọng:

• Dù ngân sách 2025/26 có đầu tư hạ tầng, chuyên gia cảnh báo nếu không sớm cải cách, mục tiêu 10 tỷ 

USD vào năm 2030 sẽ rất khó đạt

Nguồn: pkrevenue.com



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

PAKISTAN TĂNG MẠNH XUẤT KHẨU GẠO SANG TRUNG QUỐC

Kim ngạch 5 tháng đầu 2025: Đạt 32,08 triệu USD, tăng 121% so với cùng kỳ 2024

Chủng loại chính:

• Gạo xát toàn phần/sơ bộ (HS 10063020): 60.769 tấn, trị giá 26,68 triệu USD

• Các giống chủ lực: Super Basmati, IRRI-6

Đặc điểm được ưa chuộng: Hương thơm, hạt dài, phù hợp khẩu vị & món ăn 

Trung Quốc

Phân khúc tiêu thụ:

• Bán lẻ trung lưu tại đô thị lớn

• 30–35% dùng trong chế biến thực phẩm (cơm ăn liền, bữa tiện lợi)

Yếu tố thúc đẩy tăng trưởng:

• Nâng cao chất lượng & thương hiệu

• Chính sách hỗ trợ: giảm thuế, đơn giản kiểm dịch, tăng kết nối thương mại

Định hướng tương lai:

• Trung Quốc coi Pakistan là đối tác chiến lược lương thực

• Hợp tác mở rộng: nghiên cứu giống, công nghệ sau thu hoạch, 

truy xuất nguồn gốc

Nguồn: dailytimes.com.pk



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

61,7 triệu tấnNhập khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2025/26:

Tăng 591 nghìn tấn so với niên vụ 2024/25

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Nigeria 200 7.1%

Indonesia 200 33.3%

Philippines 100 1.9%

Vietnam 100 2.5%

Yemen 75 10.0%

China 50 2.1%

Malaysia 50 3.1%

Guinea 50 4.2%

South Africa 50 4.3%

Iran 50 5.0%

Cameroon 50 5.9%

Bờ Biển Ngà 34 2,1%

Bangladesh 500 ▼-33.3%

Cote dchr(39)Ivoire 400 ▼-20.0%

European Union 100 ▼-4.3%

Japan 85 ▼-11.0%

Ghana 75 ▼-7.5%

Senegal 50 ▼-2.9%

Brazil 50 ▼-5.3%
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Các quốc gia nhập khẩu gạo nhiều nhất niên vụ 2025/26

Niên vụ 2024/25 Niên vụ 2025/26 (T05/2025) 



 PHILIPPINES GIẢM NHẬP KHẨU GẠO NHỜ SẢN LƯỢNG NỘI 

ĐỊA TĂNG NHẸ

Nhập khẩu tháng 5/2025: Chỉ còn 1,7 triệu tấn (tính đến 22/5) –

giảm 20,9% so với cùng kỳ 2024

Sản lượng nội địa (Q1/2025): Đạt 4,69 triệu tấn, tăng nhẹ so với 

4,68 triệu tấn năm ngoái

Nguồn nhập khẩu chủ yếu: 73,5% từ Việt Nam

Dự báo 2025 – Bộ NN Philippines:

• Sản lượng nội địa dự kiến đạt 20,4 triệu tấn

• Nhập khẩu sẽ giảm nhờ thời tiết thuận lợi

Dự báo trái chiều – USDA: Philippines vẫn cần nhập khẩu 5,4 

triệu tấn do nhu cầu tiêu thụ tăng

Chính sách đang xem xét:

• Điều chỉnh thuế suất nhập khẩu

• Mục tiêu: giúp gạo nội địa cạnh tranh hơn & ổn định giá

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

Nguồn: business.inquirer.net/



PHILIPPINES ĐA DẠNG HÓA NGUỒN NHẬP KHẨU 

GẠO, GIẢM PHỤ THUỘC VIỆT NAM

Hiện trạng: Việt Nam cung cấp ~90% lượng gạo nhập khẩu của 

Philippines; Philippines là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới

Chiến lược mới: Đàm phán mở rộng nguồn cung từ: Ấn Độ, 

Pakistan, Campuchia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan

Mục tiêu: Đảm bảo an ninh lương thực; Ổn định nguồn cung & giá cả 

cạnh tranh

Diễn biến giá:

• Giá gạo Việt Nam tăng cao nhất trong 3 tháng

• Nguyên nhân: nhu cầu nội địa & quốc tế cùng tăng mạnh

Chính sách ứng phó:

• Tổng thống Marcos Jr. tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương 

thực

• Giảm thuế nhập khẩu từ 35% → 15% để kiểm soát lạm phát

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

Nguồn: vietnamplus.vn



 SRI LANKA NHẬP KHẨU 40.000 TẤN GẠO DO THIẾU HỤT GIỐNG 

CAO CẤP

Tổng lượng nhập khẩu: 40.000 tấn gạo thay thế giống Keeri Samba

• 5.000 tấn do cơ quan nhà nước nhập khẩu

• 35.000 tấn do doanh nghiệp tư nhân thực hiện

Nguyên nhân thiếu hụt:

• Giảm diện tích gieo sạ Keeri Samba từ năm 2024 do năng suất thấp

• Nông dân chuyển sang trồng gạo Nadu vì giá cao hơn

Thuế nhập khẩu:

• Mức cao: ~220 USD/tấn để bảo vệ nông dân nội địa

• Trong khi giá gạo Indica quốc tế chỉ khoảng 450 USD/tấn

Thách thức chính sách:

• Thuế cao khiến khó cân bằng cung – cầu trong nước

• Duy trì mô hình tự cung tự cấp gây áp lực lên an ninh lương thực & giá cả

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

Nguồn: economynext.com



TIN TỨC KHÁC

 HỘI NGHỊ GẠO THÁI LAN LẦN THỨ 10 NĂM 2025

Thời gian & Địa điểm: Diễn ra tại Bangkok, ngày 26/05/2025.

Mục tiêu chính:

• Quảng bá và phát triển gạo chất lượng cao Thái Lan.

• Thu hút 100.000 tấn gạo, doanh thu dự kiến 2 tỷ Baht (~61,3 triệu USD).

Hợp tác: Bộ Thương mại và Bộ Nông nghiệp Thái Lan phối hợp giới thiệu & 

tăng sản xuất gạo đặc sản, gạo cao cấp.

Thị trường tiềm năng: EU, Nhật Bản, Trung Đông.

Mục tiêu xuất khẩu 2025: 7,5 triệu tấn gạo.

Vai trò hội nghị: Tiền đề đàm phán thương mại giữa nhà xuất khẩu Thái Lan 

và đối tác quốc tế.

Thách thức: Chính sách thuế đối ứng từ Hoa Kỳ; Ấn Độ trở lại thị trường gạo.; 

Xuất khẩu đầu năm 2025 giảm 30% so với cùng kỳ.

Triển vọng: Thái Lan lạc quan, kỳ vọng phục hồi trong nửa cuối năm 2025.

Nguồn: thethaiger.com



TIN TỨC KHÁC

INDONESIA ĐẠT MỨC DỰ TRỮ GẠO KỶ LỤC

 Dự trữ gạo: Hơn 4 triệu tấn – cao nhất trong 57 năm qua.

Mục tiêu: Hoàn thành tự cung cấp gạo sớm hơn kế hoạch của Tổng thống 

Prabowo Subianto.

Hỗ trợ lương thực: Phân phối 10 kg gạo/tháng cho 18,3 triệu hộ gia đình 

nghèo trong 2 tháng, ưu tiên các vùng không trồng lúa như Maluku và Papua.

Chỉ số NTP (05/2025):

• Đạt 121 (vượt mục tiêu 110, cao hơn cùng kỳ 2024 là 116).

• Chỉ số >100 → Nông dân thặng dư, sức mua cải thiện.

Tác động:

• Duy trì giá tốt cho nông dân.

• Bảo vệ khả năng tiếp cận lương thực cho người tiêu dùng.

Nguồn: antaranews.com



TIN TỨC KHÁC

NHẬT BẢN XEM XÉT LẠI CHÍNH SÁCH GẠO

Nguyên nhân: Giá gạo tăng vọt, ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Giải pháp cấp bách:

• Phát hành 610.000 tấn gạo từ dự trữ quốc gia.

• Bán trực tiếp cho nhà bán lẻ (không qua đấu giá để tránh đẩy giá lên).

Cam kết của Thủ tướng Ishiba:

• Đảm bảo nguồn cung ổn định.

• Cải cách nông nghiệp & tăng hỗ trợ cho nông dân.

• Tạo mạng lưới an toàn giảm tác động biến động giá.

Chính sách dài hạn:

• Cải thiện cơ chế hỗ trợ ngành sản xuất lúa gạo.

• Xem xét lại chính sách xuất khẩu.

Mục tiêu: Tăng sản lượng nội địa, giảm thiếu hụt và giữ giá gạo hợp lý cho 

người tiêu dùng.

Nguồn: kyodonews.net



TIN TỨC KHÁC

PHILIPPINES TĂNG DỰ TRỮ GẠO & KIỂM SOÁT GIÁ

 Dự trữ gạo (tính đến 01/5/2025): 2,37 triệu tấn

• Tăng 14% so với cùng kỳ 2024, tăng 1% so với tháng 4

• Cơ cấu:

• Hộ gia đình: 49,4% (↑ 35%, đạt 1,17 triệu tấn)

• Thương mại: 33,9% (↓ 30%, còn 803.440 tấn)

• NFA: 16,8% (↑ 472%, đạt 397.210 tấn)

Chính sách điều hành:

• Gạo giá 20 Peso/kg (~9.244 VNĐ/kg)

• Áp trần giá bán lẻ

Phát biểu: Bộ trưởng Francisco Tiu Laurel thực hiện theo chỉ đạo Tổng thống 

Marcos.

Hiệu quả: Giá gạo giảm đều → Lạm phát tháng 5 giảm còn 1,3% (mức thấp 

nhất từ 11/2019).

Tồn kho ngô: 671.100 tấn (↓ 6% YoY, ↑ 3% so với tháng trước)

• 84,5% từ thương mại, 15,5% từ hộ dân

Nguồn: mb.com.ph



TIN TỨC KHÁC

  THÁI LAN HỌP KHẨN DO GIÁ LÚA GIẢM MẠNH

Giá lúa: Chỉ còn hơn 5.000 Baht/tấn (~137 USD/tấn) – mức thấp nhất trong 17 năm

Nguyên nhân:

• Nhà xuất khẩu lớn thao túng giá mua

• Nhiều nhà máy xay xát đồng loạt bán ra

Động thái: Họp khẩn của Ủy ban NRPMC ngày 26/06/2025

Đề xuất hỗ trợ khẩn cấp:

• 1.000 THB/rai (~171 USD/ha) cho nông dân trồng lúa vụ khô

• Áp dụng tối đa 10 rai (6,25 ha) mỗi hộ

Niên vụ 2025/26 – Chính sách mới dự kiến:

• Nâng hỗ trợ lên 2.000 Baht/rai (~342 USD/ha)

• Diện tích hỗ trợ mở rộng: 10–25 rai (6,25–15,6 ha)/hộ

Ngân sách bổ sung: Đề xuất thêm 5 tỷ THB (~137 triệu USD)

Tình hình sản xuất:

• Hộ trồng lúa vụ khô tăng 151%, lên 849.000 hộ

• Diện tích: 11,83 triệu rai (~1,89 triệu ha)
Nguồn: newindianexpress.com



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



GIÁ LÚA TRUNG BÌNH TRONG Quý II/2025

Lúa Jasmine khô 

▼ Giảm 569 VNĐ/kg so với quý trước. 

▼ Giảm 1.012 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

7.831 
VNĐ/kg

Lúa IR50404 khô

▲ Tăng 123 VNĐ/kg so với quý trước.

▼ Giảm 1.304 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

7087 
VNĐ/kg

Lúa OM6976 khô 

▲ Giảm 167 VNĐ/kg so với quý trước

▼ Giảm 1.185 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

. 

7.724
VNĐ/kg

Nguồn: Cộng tác viên tại Đồng bằng sông Cửu Long
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN VÀ HÈ THU 

QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Lúa Đông - Xuân:

• Diện tích gieo cấy: 2.970,2 nghìn ha (tăng 16,2 nghìn ha so 

với năm 2024)

• Năng suất: 68,5 tạ/ha (giảm 0,3 tạ/ha)

• Sản lượng: 20,4 triệu tấn (tăng 17,3 nghìn tấn)

Lúa Hè - Thu (tính đến 20/6/2025):

• Cả nước: 1.773,6 nghìn ha (đạt 101,8% cùng kỳ 2024)

• ĐBSCL: 1.369,4 nghìn ha (đạt 102,0%)

Nguồn: NSO



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

• Tháng 6/2025:

• Khối lượng: 520 nghìn tấn

• Giá trị: 274 triệu USD

• Giảm 33,0% về lượng và giảm 32,9,1% về
giá trị so với tháng trước.

• Lũy kế 6 tháng năm 2025:

• Khối lượng: 4,71 triệu tấn,

• Giá trị: 2,44 tỷ USD

• Tăng 3,6% về lượng nhưng giảm 15,4% về
giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Nguồn: Cục Hải quan
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

• Philippines: là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với trị
giá 1,05 tỷ USD, chiếm 42,4% về giá trị trong tổng kim ngạch xuất khẩu
gạo của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025. So với cùng kỳ năm
2024, xuất khẩu gạo sang Philippines đã giảm 13,4% về giá trị.

• Ghana: 271,1 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11,0%, tăng 54,4% so với cùng
kỳ năm 2024.

• Bờ Biển Ngà: 260,3 triệu USD, chiếm tỷ trọng 10,5%, tăng 97,0% so với
cùng kỳ năm 2024.

Gạo thơm

Kim ngạch: 641,1 triệu USD
Tăng 15% so với cùng kỳ 2024

Gạo nếp

Kim ngạch: 165,8 triệu USD
Giảm 18% so với cùng kỳ 2024

Gạo trắng

Kim ngạch: 1,5 tỷ USD
Giảm 25% so với cùng kỳ 2024

Nguồn: Cục Hải quan Nguồn: Cục Hải quan
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DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU

20% 
Tổng kim ngạch 

XK gạo 
Quý II/2025

TOP 3 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu gạo, Quý II/2025 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 3 doanh nghiệp xuất khẩu gạo, Quý II/2025

5,74%

6,87%

7,47%



TIN TỨC TRONG QUÝ

VIỆT NAM XUẤT KHẨU 4,5 TRIỆU TẤN GẠO TRONG 5 THÁNG, GIÁ GIẢM 

GẦN 19%

Sản lượng & kim ngạch:

• Xuất khẩu: 4,5 triệu tấn (+12,2%)

• Kim ngạch: 2,34 tỷ USD (↓ gần 9%)

• Giá bình quân: 516,4 USD/tấn (↓ 18,7%)

Nguyên nhân giá giảm:

• Ấn Độ nối lại xuất khẩu

• Dư cung toàn cầu kéo giá xuống

Chiến lược ứng phó:

• Chuyển dịch sang phân khúc gạo cao cấp; tập trung vào gạo chất lượng cao, 

phát thải thấp; giảm phụ thuộc gạo cấp thấp

Cơ cấu hàng xuất khẩu:

• Gạo chất lượng cao: 60–70%; Gạo thương hiệu cao cấp: ~15%

Điểm sáng xuất khẩu:

• 500 tấn gạo Japonica phát thải thấp sang Nhật (giá cao gấp đôi gạo thơm)

• Mở rộng thị phần tại Nhật, Hàn Quốc, EU
Nguồn: nhandan.vn



TIN TỨC TRONG QUÝ

VIỆT NAM TĂNG CƯỜNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU GẠO SANG TRUNG QUỐC

Từ ngày 11–14/06/2025, Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt 

Nam (VFA) và gần 20 doanh nghiệp tổ chức Đoàn giao dịch thương mại gạo tại 

Quảng Châu, Trung Quốc.

Hoạt động nổi bật:

• Làm việc với các tổ chức lớn như: Hiệp hội Lương thực Quảng Đông; Ủy ban Xúc 

tiến Thương mại tỉnh Quảng Đông

• Tham gia Triển lãm Gạo & Ngũ cốc thương hiệu chất lượng cao quốc tế Quảng 

Châu (lần thứ 18); tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp gạo Việt Nam – Trung 

Quốc, thu hút gần 100 đại biểu

Đánh giá:

Trung Quốc là thị trường truyền thống và lớn thứ hai của gạo Việt Nam, sau 

Philippines. Với lợi thế địa lý gần, văn hóa tương đồng, cùng việc tham gia tích cực 

các hoạt động xúc tiến, Việt Nam đang khẳng định vai trò là nguồn cung gạo ổn định 

và chất lượng cho Trung Quốc trong thời gian tới.

Nguồn: tapchicongthuong.vn



TIN TỨC TRONG QUÝ

GẠO PHÁT THẢI THẤP VIỆT NAM SẮP LÊN KỆ TẠI AUSTRALIA

Xuất khẩu dự kiến tháng 10/2025:

• Gần 3.000 tấn gạo phát thải thấp

• Thị trường: Australia – yêu cầu cao về chất lượng và môi trường

Tiền lệ thành công:

• Lô đầu tiên đã xuất sang Nhật Bản, đánh dấu bước tiến trong chiến lược gạo bền 

vững

Tín hiệu tích cực:

• Khả năng nâng cao giá trị

• Mở rộng thị phần tại các thị trường cao cấp

Thành quả chuyển đổi xanh:

• Sản xuất giảm phát thải, hiệu quả đất đai

• 7 doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp”

Kế hoạch năm 2025:

• Cung ứng hơn 19.000 tấn gạo phát thải thấp

• Góp phần khẳng định vị thế mới cho gạo Việt trong thương mại xanh toàn cầu

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn



TIN TỨC TRONG QUÝ

GẠO VIỆT NAM TĂNG HIỆN DIỆN TẠI ÁO

Trong bối cảnh người tiêu dùng tại Áo ưu tiên ẩm thực lành mạnh và đa dạng, gạo Việt 

Nam đang dần chiếm lĩnh thị phần nhờ chất lượng cao, chủng loại phong phú và quy 

trình sản xuất đạt chuẩn quốc tế như GlobalGAP, HACCP, ISO.

Các loại gạo nổi bật tại thị trường này:

• ST25, Jasmine, và gạo Sushi

• Đã có mặt tại nhiều chuỗi bán lẻ lớn, nhận được phản hồi tích cực

Lợi thế từ EVFTA:

• Thuế quan giảm sâu, giúp gạo Việt cạnh tranh hiệu quả hơn so với Thái Lan, Ấn Độ, 

Campuchia

• Đề xuất nâng hạn ngạch 80.000 tấn/năm vào EU để mở rộng thị phần

Thách thức lớn:

• Rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt

• Áp lực cạnh tranh cao và yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc

Hướng phát triển:

Đầu tư vào xây dựng thương hiệu, công nghệ chế biến hiện đại; nghiên cứu thị hiếu 

người tiêu dùng châu Âu; tăng cường tính bền vững, sản phẩm thân thiện môi trường

Nguồn: moit.gov.v
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CẢ NƯỚC GẤP RÚT CHUẨN BỊ VỤ LÚA HÈ – THU 2025

Tiến độ gieo trồng & thu hoạch:

• Bắc Bộ: Gieo cấy >700.000 ha lúa

• Bắc Trung Bộ: Đã thu hoạch ~158.000 ha trên tổng 346.000 ha

• Duyên hải Nam Trung Bộ & Tây Nguyên: Hoàn tất thu hoạch Đông – Xuân, 

bắt đầu gieo Hè – Thu

• Nam Bộ: Xuống giống ~1,272 triệu ha, đạt ~83% kế hoạch

Dịch hại đáng lo ngại:

• Đạo ôn

• Sâu cuốn lá nhỏ

• Rầy hại lúa

Khuyến nghị từ Cục Trồng trọt & BVTV:

• Ưu tiên giống ngắn ngày, năng suất cao

• Bắc Trung Bộ: Thu hoạch trước 05/09

• Đồng bằng sông Hồng & Trung du miền núi phía Bắc: Thu hoạch trước 

25/09

• Duyên hải Nam Trung Bộ & Tây Nguyên: Rà soát diện tích, chuẩn bị ứng 

phó hạn hán, đảm bảo tiến độ sản xuất vụ Hè – Thu

Nguồn: nhandan.vn
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SÂU BỆNH HẠI LÚA HÈ - THU LAN RỘNG TRÊN CẢ NƯỚC

Diện tích bị ảnh hưởng:

Đạo ôn: gần 19.000 ha

Rầy nâu, rầy lưng trắng: hơn 11.400 ha

Chuột, ốc bươu vàng: khoảng 16.000 ha

Diễn biến theo vùng:

• Bắc Bộ: Đạo ôn cổ bông phát sinh trên vùng từng nhiễm nặng đạo ôn lá; rầy gây hại 

trà lúa muộn

• Bắc Trung Bộ: Tăng mạnh ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ

• Nam Trung Bộ & Tây Nguyên: Xuất hiện nhiều sinh vật hại như sâu cuốn lá, sâu 

đục thân, sâu năn, tuyến trùng…

• Nam Bộ: Rầy tuổi 2–3 gây hại nhẹ – trung bình; bạc lá, đạo ôn, đen lép hạt có khả 

năng lan rộng giai đoạn trổ – chín

Khuyến cáo: Cần phối hợp chặt giữa ngành nông nghiệp và địa phương để bảo vệ 

năng suất vụ Hè - Thu, hạn chế thiệt hại.

Nguồn: nhandan.vn
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CÁC TỈNH PHÍA BẮC: GẦN 700 HA LÚA VÀ HOA MÀU BỊ NGẬP DO MƯA LỚN KÉO DÀI

Tính đến ngày 23/6/2025, mưa lớn kéo dài tại các tỉnh phía Bắc đã gây ngập úng gần 700 

ha lúa và hoa màu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp:

Thiệt hại cụ thể:

Bắc Ninh (Bắc Giang cũ): 350 ha (thiệt hại nặng nhất); Lạng Sơn: 231 ha; Thái Nguyên 

(Bắc Kạn cũ): 116,4 ha

Tình hình hồ chứa thủy lợi:

Mực nước dao động 42–83% dung tích thiết kế; một số hồ như Suối Cấy (Bắc Ninh - Bắc 

Giang cũ) đã phải xả tràn để đảm bảo an toàn

Khuyến nghị từ Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi:

• Theo dõi sát mực nước hồ chứa

• Có phương án cảnh báo cho vùng hạ du

• Các công trình đang thi công cần ứng phó kịp thời, tránh sự cố do mưa lũ

Diễn biến thời tiết còn phức tạp, các địa phương cần chủ động phương án bảo vệ sản 

xuất nông nghiệp và an toàn công trình thủy lợi.

Nguồn: baotintuc.vn
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PHÚ THỌ: VỤ ĐÔNG – XUÂN ĐẠT KẾT QUẢ KHẢ QUAN DÙ THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT

Tình hình sản xuất:

• Tổng diện tích gieo trồng: 28.738 ha ( giảm 160 ha so với năm trước)

• Năng suất trung bình: 63 tạ/ha ( tăng 0,6 tạ/ha)

• Tổng sản lượng: 181.049 tấn ( tăng 724 tấn so với cùng kỳ)

• Giống lúa chủ lực: TBR225, ADI28, QR15, Hương Bình

• Hiệu quả kinh tế: tăng 3–4 triệu VNĐ/ha, một số giống đạt 5–6 triệu VNĐ/ha

Khó khăn:

• Thời tiết khắc nghiệt, lượng mưa thấp

• Thiếu nước cục bộ ảnh hưởng đến gieo trồng

Hỗ trợ từ tỉnh:

• Cấp phát 905.000 kg giống lúa chất lượng cao

• Hướng dẫn kỹ thuật canh tác tiên tiến

• Triển khai 100 ha sản xuất lúa hữu cơ

• Tổ chức tập huấn kỹ thuật, tối ưu hiệu quả & phát triển bền vững

.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn
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NGHỆ AN: MỞ RỘNG 20.000 HA MÔ HÌNH LÚA GIẢM PHÁT THẢI

Tưới ngập khô xen kẽ (AWD):

• Giảm >50% phát thải khí nhà kính; Tiết kiệm nước tưới & chi phí bơm; Hạn chế 

sâu bệnh, tăng năng suất

Quy mô & tiến độ:

• Triển khai từ vụ Xuân 2024, tổng diện tích: 20.029 ha

Lợi ích kinh tế:

• Tạo thu nhập từ tín chỉ carbon; Hợp đồng tiêu thụ dài hạn với doanh nghiệp (ví 

dụ: Công ty Gạo TH); Hướng tới xuất khẩu gạo phát thải thấp

Hiệu quả bền vững:

• Cải thiện chất lượng đất

• Thay đổi tập quán truyền thống

• Tạo chuỗi giá trị lúa gạo xanh

Thách thức:

• Thiếu đồng bộ thủy lợi

• Cần nâng cao nhận thức người dân

• Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền & đào tạo
Nguồn: vneconomy.vn



TIN TỨC TRONG QUÝ

QUẢNG TRỊ: NĂNG SUẤT LÚA ĐÔNG – XUÂN GIẢM DO THỜI TIẾT BẤT LỢI

Tình hình thu hoạch:

• Huyện Bố Trạch (cũ) đã thu hoạch xong khoảng 5.115 ha lúa

• Năng suất giảm 2 tạ/ha, chỉ đạt ~56 tạ/ha

• Giá lúa thấp hơn 1.000–2.000 đồng/kg so với năm trước

Khó khăn:

• Giá bán giảm trong khi chi phí đầu vào (vật tư, phân bón) tăng

Chuẩn bị vụ Hè – Thu 2025:

• Gieo trồng từ 25/05 đến 10/06/2025

• Giống chủ lực: PC6, Bắc Thịnh, Hà Phát 3

Hướng dẫn kỹ thuật:

• Phòng NN&MT đã ban hành lịch gieo và cơ cấu giống

• Mục tiêu: thu hoạch trước mùa mưa lớn cuối tháng 8 – đầu tháng 9

Nguồn: baoquangbinh.vn
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TỈNH VĨNH LONG ĐIỀU CHỈNH HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÚA ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Chính sách hỗ trợ mới:

• 50% giá trị lúa giống cấp xác nhận

• 42% chi phí vật tư thiết yếu

• 50% giá thiết bị đo độ mặn, pH

Ngân sách hỗ trợ: Hơn 1,1 tỷ đồng

Quy mô mô hình: 260 ha tại các huyện Long Hồ, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm

Tỷ lệ đối ứng của nông dân: 58% chi phí vật tư

Mục tiêu:

• Ứng phó với biến đổi khí hậu

• Khuyến khích canh tác thân thiện môi trường

• Ổn định sinh kế người trồng lúa

• Góp phần đảm bảo an ninh lương thực

Thuộc dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất lúa ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 

2021–2025”

Nguồn: thiennhienmoitruong.vn
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Nguồn: nongnghiepmoitruong.vn

CẦN THƠ: TRIỂN KHAI 28.000 HA LÚA PHÁT THẢI THẤP

Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao – ĐBSCL

• Hậu Giang (thuộc TP. Cần Thơ sau sáp nhập) đăng ký tham gia năm 2025

• Diện tích ban đầu: 28.000 ha tại 6 địa phương trọng điểm:

◦ TP. Vị Thanh, TX. Long Mỹ

◦ Huyện Vị Thủy, Châu Thành A, Long Mỹ, Phụng Hiệp

Giai đoạn 2026–2030:

• Mở rộng thêm đơn vị cấp xã

• Tăng số lượng hợp tác xã tham gia (>50 HTX hiện tại)

• Đào tạo, tập huấn kỹ thuật – 51 tổ khuyến nông cộng đồng, 562 thành viên

Hỗ trợ & lợi ích:

• Máy móc hiện đại, giống chất lượng cao, phân hữu cơ

• Ứng dụng cơ giới hóa toàn diện trong sản xuất

• Cơ hội thu nhập từ tín chỉ carbon

• Nâng cao canh tác bền vững & hiệu quả kinh tế
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CÀ MAU: NÔNG DÂN LAO ĐAO VÌ GIỐNG LÚA GIẢ "F1 LAI ẤN ĐỘ"

Nhiều hộ dân tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đang rơi vào tình cảnh tài chính khó 

khăn do mua nhầm giống lúa giả mang nhãn hiệu “F1 lai Ấn Độ” thông qua các 

thương lái quen biết.

Dấu hiệu lúa giả, kém chất lượng:

• Bao bì không đúng mẫu mã; lúa ẩm, nhiều hạt lép; cây lúa phát triển yếu, năng 

suất thấp; bị từ chối thu mua, chỉ bán làm thức ăn chăn nuôi

Hậu quả:

• Thiệt hại hàng trăm triệu đồng; nông dân lỡ thời vụ hè – thu, mất khả năng tái đầu 

tư

• Một số thương lái đã tự nguyện thu hồi giống, chấp nhận lỗ để giữ uy tín

Phản ứng:

• Người dân đã gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương và TAND huyện 

Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) – nơi người bán cư trú

• Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa được giải quyết, mùa vụ mới đang cận kề

Nguồn: tuoitre.vn
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Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
http://agro.gov.vn/
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